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    TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN                COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THÀNH PHỐ BAÏC LIEÂU             Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

      TÆNH BAÏC LIEÂU 

Baûn aùn soá: 55/2020/HSST 

Ngaøy 05 - 8 – 2020 

 

                         

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU-TỈNH BẠC LIÊU 
 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû tọa phieân tòa: Bà Lê Hồng Lam 

Các Hoäi thaåm nhaân daân: Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền 

              Ông Lê Tuấn Kiệt 

      - Thö kyù phieân toøa: Ông Đặng Văn Kép - Thư ký Toøa aùn nhaân daân thành phố 

Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân thành phố Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu tham 

gia phieân toøa: Ông Hà Quốc Huy - Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 05 thaùng 8 naêm 2020, taïi trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Baïc Lieâu, 

tænh Baïc Lieâu xeùt xöû sơ thẩm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá 

63/2020/HSST ngaøy  30  thaùng 6  naêm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số   

58/2020/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 7 năm 2020 ñoái vôùi bò caùo: 

Phan Thanh H; Tên gọi khác: Sĩ; Giới tính: Nam; 

- Sinh năm: 1976, tại Bạc Liêu;          

- Nơi cư trú: Số 090, Khóm N, Phường B, TP B, tỉnh Bạc Liêu; 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

- Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 01/12; 

- Cha: Phan Thanh X, (đã chết); Mẹ: Trần Thị Thu T, sinh năm 1954; 

- Anh, em ruột: gồm 02 người, lớn sinh năm 1975, nhỏ là bị cáo; 

- Vợ: Thạch Thị X, sinh năm 1978;  

- Con: 04 người, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2014; 

- Tiền án: 03 lần  

+ Bản án số 140/2015/HSST, ngày 25/12/2015, Tòa án nhân dân thành phố 

Bạc Liêu, xử phạt 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong hình 

phạt, 



2 

 

+ Bản án số 16/2018/HS-ST, ngày 12/02/2018, Tòa án nhân dân thành phố 

Bạc Liêu, xử phạt 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong hình 

phạt, 

+ Bản án số 97/2018/HS-ST, ngày 22/10/2018, Tòa án nhân dân thành phố 

Bạc Liêu, xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, đã chấp hành xong 

hình phạt, 

Các bản án chưa được xóa án tích; 

- Tiền sự: Không; 

- Ngày 06/3/2020 bị bắt tạm giam cho đến nay, tại nhà tạm giữ Công an thành 

phố Bạc Liêu (có mặt). 

* Người bị hại:  

1. Anh  Sơn C, sinh năm 1992,  

Địa chỉ: Số 5/557, ấp G, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông  Sơn T, sinh năm 1972 

Địa chỉ: Số 5/557, ấp G, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt) 

2. Anh  Sơn K, sinh năm 1997,  

Địa chỉ: Số 5/557, ấp G, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (đã chết) 

Người đại diện theo pháp luật của anh  Sơn K: Ông  Sơn T, sinh năm 1972 và 

bà Trần Thị N, sinh năm 1971 (là cha mẹ ruột) 

Địa chỉ: Số 5/557, ấp G, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào ngày 04/3/2020, tại Khoa nhiễm của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Khóm 

5, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, bị cáo đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản của 

người khác, cụ thể những lần như sau:  

Lần thứ nhất: Khoảng 04 giờ ngày 04/3/2020, bị cáo đi bộ từ nhà của mình 

đến bệnh viện Bạc Liêu, mục đích tìm tài sản để lấy trộm. Bị cáo đi đến buồng Bệnh 

A5, Khoa Nhiễm, thấy buồng bệnh không khóa cửa, mọi người đã ngủ, bị cáo vào 

phòng lấy trộm một điện thoại di động hiệu Oppo F1S, loại cảm ứng của anh  Sơn K, 

là bệnh nhân đang điều trị bệnh. Sau đó, bị cáo đi về nhà, lấy xe mô tô điều khiển 

đến tiệm game bắn cá (không nhớ tên) gần bến xe Bạc Liêu bán cho một thanh niên 

đang chơi game bắn cá được 1.000.000đ, sau đó bị cáo chơi game bắn cá đến khi hết 

tiền.  
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Lần thứ hai: Khoảng 04 giờ 40 phút ngày 04/3/2020, sau khi chơi game bắn cá 

hết tiền, bị cáo điều khiển xe mô tô về nhà, lấy 01 lưỡi dao lam để trong túi quần, đi 

bộ vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đến khoa nhiễm để tiếp tục tìm tài sản để lấy 

trộm. Bị cáo thấy ở hành lang có người thanh niên đang nằm ngủ, bị cáo đi đến dùng 

lưỡi lam rọc túi quần sau bên phải của anh  Sơn C lấy 01 cái bóp da màu đen bên 

trong có 5.200.000đ. Sau khi lấy được tài sản, bị cáo đã ném bỏ cái bóp ở khu vực 

tập kết rác của Bệnh viện. Số tiền trộm được, bị cáo tiêu xài cá nhân và chơi game 

bắn cá hết.  

Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản anh  Sơn C đã đến Công an Phường 3, 

thành phố Bạc Liêu trình báo sự việc. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 29/KL-HĐĐGTS, ngày 12/3/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bạc Liêu, kết luận:  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại F1S, màu hồng nhạt, loại cảm 

ứng, tỷ lệ còn lại là 60%, trị giá là 2.010.000đ. 

+ 01 cái bóp nam, bằng chất liệu giả da màu đen, hiệu Boss, tỷ lệ còn lại là 

98%, trị giá là 137.200đ 

Bản Cáo Trạng số 67/CT-VKSTPBL ngày 29/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Bạc Liêu truy tố bị caùo Phan Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm 

g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: 

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu vẫn giữ 

nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét 

xử:  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. 

Trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 589 Bộ 

luật dân sự 

Buộc bị cáo bồi thường cho anh  Sơn C số tiền 5.200.000đ, bồi thường cho 

anh Sơn K số tiền 2.010.000 đồng, người đại diện theo pháp luật của anh  Sơn K 

được nhận số tiền này. 

Xử lý vật chứng: Điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm 

b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 cái nón kết (mũ lưỡi chai) 

bằng vải màu đen; 01 cái quần jean dài, màu đen; 01 cái áo thun ngắn tay, màu 

xám, sọc caro, thu giữ của bị cáo. 
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Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 

1 Đieàu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Bị cáo phaûi nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 360.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Viện kiểm sát đã truy tố và xin Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được  

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Bạc Liêu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

người bị hại, người đại diện theo pháp luật của bị hại, không có người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng 

như cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất và phù hợp với 

lời khai khác của chính bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp lời khai của người bị 

hại, đồng thời phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, 

làm rõ tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định khoảng 04 giờ 

ngày 04/3/2020, tại Khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Khóm 5, Phường 3, 

thành phố Bạc Liêu, bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là điện thoại di 

động của anh  Sơn K với giá trị là 2.010.000 đồng; vào khoảng 04 giờ 40 phút ngày 

04/3/2020, tại Khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Khóm 5, Phường 3, thành 

phố Bạc Liêu, bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là bóp da và tiền của anh  

Sơn K với tổng giá trị là 5.337.200 đồng. Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 

7.347.200 đồng. 

Khi thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản, bị cáo có đầy đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi nêu trên 

của bị cáo đã đủ yếu tố, dấu hiệu cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Mặt khác, bị cáo có nhiều tiền án chưa được xóa 

án tích, trong đó Bản án số 97/2018/HS-ST, ngày 22/10/2018, Tòa án nhân dân thành 

phố Bạc Liêu, xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” đã xác định là 

“tái phạm”, nên đối với lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “Tái phạm 

nguy hiểm” được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, 

việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là hoàn toàn đúng 

người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  
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 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực 

tiếp đến quyền quản lý, sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn 

gây mất trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang cho người dân nên cần phải có một 

mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt, sống có 

ích cho xã hội. 

[4] Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành 

khẩn khai báo. Do đó, khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự.  

[5] Tuy nhiên, bị cáo đã hai lần thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, 

cho nên, bị cáo phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 

nhiều lần, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại  Sơn C yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền bị 

cáo đã chiếm đoạt là 5.200.000 đồng và người đại diện theo pháp luật của bị hại Sơn 

K yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị của điện thoại di động bị cáo đã chiếm đoạt là 

2.010.000 đồng. Xét thấy yêu cầu nêu trên là có căn cứ chấp nhận. Do đó, bị cáo có 

trách nhiệm bồi thường cho người bị hại Sơn C số tiền 5.200.000 đồng, bị hại Sơn K 

số tiền 2.010.000 đồng. Đối với số tiền bồi thường cho bị hại Sơn K người đại diện 

theo pháp luật được quyền nhận. 

[7] Xử lý vật chứng: Đồ vật thu giữ gồm 01 cái nón kết (mũ lưỡi chai) bằng 

vải màu đen; 01 cái quần jean dài, màu đen; 01 cái áo thun ngắn tay, màu xám, sọc 

caro, thu giữ của bị cáo. Xét thấy các vật trên không không có giá trị sử dụng, bị cáo 

không yêu cầu nhận lại, nên tịch thu tiêu hủy. 

[8] Đối với người thanh niên đã mua điện thoại di động do bị cáo bán, không 

xác định được nhân thân, nên không có căn cứ xử lý. 

 [9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

 Vì caùc leõ treân, 

                                                       QUYEÁT ÑÒNH: 

1. Tuyeân boá bò caùo Phan Thanh H (Tên gọi khác: S) phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; diểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh H 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính kể từ ngày 06/3/2020. 

3. Trách nhiệm dân sự: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự; 

Điều 584; khoản 1 Điều 585; Điều 586; Điều 589 Bộ luật Dân sự. Buộc bị cáo bồi 
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thường cho anh Sơn C số tiền 5.200.000 đồng, anh Sơn K (người đại diện theo pháp 

luật nhận) số tiền 2.010.000 đồng. 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468  Bộ luật Dân sự. 

4. Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 

sự: Tịch thu tiêu hủy 01 cái nón kết (mũ lưỡi chai) bằng vải màu đen, đã qua sử 

dụng; 01 cái quần jean dài, màu đen, đã qua sử dụng; 01 cái áo thun ngắn tay, màu 

xám, sọc caro, đã qua sử dụng. 

Các vật trên hiên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu đang quản 

lý theo biên bản giao nhận ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a, c khoản 1 Ñieàu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án: Bị cáo Phan Thanh H phaûi nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 360.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người bị hại Sơn C, người đại diện theo pháp luật của bị hại Sơn K vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 

                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bạc Liêu; 

- VKSND Tp. Bạc Liêu; 

- Công an thành phố Bạc Liêu;  

- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu; 

- Chi cục THADS Tp. Bạc Liêu; 

- Bị cáo; Bị hại; Người đai diện bị hại; 

- Lưu.                                                          Lê Hồng Lam 

 

 

 


